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1 Nguyễn Thị Thúy An 09/11/1983 Tiền Giang Đạt Đạt

2 Lê Đình An 30/10/1988 Đồng Nai Đạt Đạt

3 Trương Nhật Anh 19/12/1998 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

4 Lê Đình Bảo 23/8/1981 Long An Đạt Đạt

5 Trần Văn Bền 16/4/1996 An Giang Đạt Đạt

6 Trần Quang Bình 23/7/1999 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

7 Bích Lam Boanh 12/11/1987 Bình Thuận Đạt Đạt

8 Hứa Kiên Cường 18/10/1977 Hải Phòng Đạt Đạt

9 Nguyễn Tấn Đạt 25/8/1983 Bình Thuận Đạt Đạt

10 Võ Thị Ngọc Diễm 14/11/1989 Long An Đạt Đạt

11 Hoàng Văn Dũng 21/9/1980 Thái Bình Đạt Đạt

12 Nguyễn Thị Hồng Giang 20/3/1986 Long An Đạt Đạt

13 Phạm Thị Thu Hà 25/8/1989 Đắk Lắk Đạt Đạt

14 Trần Thị Duy Hằng 01/01/1985 Tiền Giang Đạt Đạt

15 Hoàng Nữ Thúy Hằng 28/8/1989 Đắk Lắk Đạt Đạt

16 Mai Quân Hành 16/11/1982 Đồng Nai Đạt Đạt

17 Lê Hùng Tính 18/12/1975 Bạc Liêu Đạt Đạt

18 Trần Lê Trung Hiếu 18/11/1982 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

19 Hà Thị Thanh Hương 24/12/1978 Tuyên Quang Đạt Đạt

20 Nguyễn Văn Hưởng 24/11/1989 Đồng Tháp Đạt Đạt

21 Ngô Văn Khang 11/10/2002 Khánh Hòa Đạt Đạt

22 Phan Thụy Hoàng Kim 27/12/1988 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

23 Nguyễn Kỳ Long 16/4/1987 Hà Nôi Đạt Đạt

24 Nguyễn Hoàng Long 08/3/1994 Khánh Hòa Đạt Đạt

25 Mai Khánh Ly 29/10/1988 Tây Ninh Đạt Đạt

26 Nguyễn Thị Chúc Mai 21/10/1994 Kiên Giang Đạt Đạt

27 Ngô Thị Hoài Mến 26/11/1997 Khánh Hòa Đạt Đạt

28 Nguyễn Đình Du Mỹ 28/5/1996 Lâm Đồng Đạt Đạt

29 Nguyễn Hoàng Nam 28/02/1999 Đồng Nai Đạt Đạt

30 Trần Đình Nghĩa 18/12/1994 Lâm Đồng Đạt Đạt
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31 Bùi Kim Ngọc 14/4/1989 Tiền Giang Đạt Đạt

32 Lâm Bảo Ngọc 21/4/1993 Gia Lai Đạt Đạt

33 Nguyễn Phước Nhâm 28/4/1982 Quảng Trị Đạt Đạt

34 Mai Thị Ái Nhân 16/7/1991 Long An Đạt Đạt

35 Phạm Hồng Nhớ 20/3/1988 Kiên Giang Đạt Đạt

36 Lê Hồng Nhung 04/2/2000 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

37 Trần Như Phát 17/12/1996 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

38 Nguyễn Thanh Phong 02/4/1981 Long An Đạt Đạt

39 Lý Hoài Phước 07/5/1999 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

40 Trần Thị Kim Quyên 23/01/1982 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

41 Lâm Quang Sáng 23/9/1994 Đồng Nai Đạt Đạt

42 Nguyễn Minh Thắng 04/12/2000 Lâm Đồng Đạt Đạt

43 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 17/8/1999 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

44 Trần Thị Minh Thảo 7/11/1996 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

45 Đặng Lương Thế 05/7/1992 Bình Thuận Đạt Đạt

46 Nguyễn Ngọc Mai Thi 14/02/1999 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

47 Nhan Hữu Thịnh 09/10/1997 Sóc Trăng Đạt Đạt

48 Nguyễn Thị Kim Thơ 29/10/1987 Đồng Nai Đạt Đạt

49 Trần Ngọc Thông 01/01/1991 Đắk Lắk Đạt Đạt

50 Đoàn Thị Anh Thư 21/01/2000 Đắk Lắk Đạt Đạt

51 Phạm Ngọc Anh Thư 20/3/1983 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

52 Nguyễn Thị Bích Thuận 26/11/1988 Bến Tre Đạt Đạt

53 Phạm Thị Bé Thương 21/01/1986 Bến Tre Đạt Đạt

54 Tô Hữu Tín 15/02/1977 Vĩnh Long Đạt Đạt

55 Đỗ Thị Ngọc Trâm 29/3/2000 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

56 Đỗ Hải Phương Trang 06/01/1996 Tiền Giang Đạt Đạt

57 Trần Thị Thùy Trang 22/01/1995 Vũng Tàu Đạt Đạt

58 Mã Minh Triều 20/6/2000 Bạc Liêu Đạt Đạt

59 Trần Ngọc Phương Trinh 02/11/1995 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

60 Nguyễn Chí Trung 02/7/1993 Vĩnh Long Đạt Đạt

61 Võ Nhật Trường 16/8/1990 Long An Đạt Đạt

62 Võ Nguyên Kim Tuyền 07/5/1990 Phú Yên Đạt Đạt

63 Vũ Thanh Vân 15/7/1988 Hà Nội Đạt Đạt

64 Trần Nguyễn Đình Vũ 26/10/1976 Tp. Hồ Chí Minh Đạt Đạt

65 Lã Minh Vũ 02/01/1990 Hải Dương Đạt Đạt
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66 Trần Anh Quốc 21/10/1995 Vũng Tàu Đạt Đạt

67 Đỗ Thị Thu Hà 05/8/1979 Nam Định Đạt Đạt

68 Phùng Phương Nam 15/11/1984 Vĩnh Long Đạt Đạt

69 Bùi Thị Tử Mi 16/10/1993 Quảng Ngãi Đạt Đạt

70 Lê Trí Thăng 18/9/1989 Thanh Hóa Đạt Đạt

71 Trần Thiết Vinh 12/12/1986 Đồng Tháp Đạt Đạt

72 Lê Thành Trí 18/6/1979 Bến Tre Đạt Đạt

73 Bùi Thị Thanh Nhạn 20/3/1984 Bình Dương Đạt Đạt

74 Vương Kiến Phong 28/5/1984 Bình Dương Đạt Đạt


